	TRƯỜNG THCS PHONG HÒA

HỌC KỲ I, NĂM HỌC: 2014-2015  
	THỜI KHÓA BIỂU

THỰC HIỆN TỪ NGÀY 18 THÁNG 8 NĂM 2014




	Thứ
	Tiết
	B   U    Ổ    I         S    Á    N    G

	
	
	9/1
	9/2
	9/3
	7/1
	7/2
	7/3
	7/4

	2
	1
	CC C Nga
	CC T N Tuấn
	CC T An
	CC C Trinh
	CC T T Nhân
	CC C Giang
	CC C D Hương

	
	2
	V C Nga
	Si T N Tuấn
	Sử T An
	T C Trinh
	GD T T Nhân
	Sử C Giang
	Đ C D Hương

	
	3
	V C Nga
	Sử T An
	Si T N Tuấn
	T C Trinh
	Đ C D Hương
	A C M Hương
	Sử C Giang

	
	4
	Si T N Tuấn
	V C Nga
	T T N Tâm
	Đ C D Hương
	T C Trinh
	A C M Hương
	GD T T Nhân

	
	5
	Sử T An
	V C Nga
	T T N Tâm
	Si T N Tuấn
	T C Trinh
	GD T T Nhân
	A C M Hương

	3
	1
	L  T Chinh
	H  T T Tuấn
	Đ T Thi
	A C M Hương
	V T Cưng
	T T V Thành
	Si C Thủy

	
	2
	H  T T Tuấn
	L  T Chinh
	V T Cưng
	CN C Thủy
	A C M Hương
	T T V Thành
	T T Quang

	
	3
	Đ T Thi
	T T V Thành
	H  T T Tuấn
	V T Cưng
	A C M Hương
	Si C Thủy
	T T Quang

	
	4
	
	
	
	
	
	
	

	
	5
	
	
	
	
	
	
	

	4
	1
	T T V Thành
	GD T T Nhân
	A T Trí
	CN C Thủy
	Si T N Tuấn
	V  C Chi
	V C P Hạnh

	
	2
	T T V Thành
	Si T N Tuấn
	V T Cưng
	Đ C D Hương
	CN C Thủy
	V  C Chi
	V C P Hạnh

	
	3
	V C Nga
	T T V Thành
	V T Cưng
	Sử T An
	T C Trinh
	CN C Thủy
	A C M Hương

	
	4
	A C M Hương
	V C Nga
	Si T N Tuấn
	T C Trinh
	Sử C Giang
	Đ C D Hương
	CN C Thủy

	
	5
	NGII C Nga
	NGII T N Tuấn
	NGII T An
	NGII C Trinh
	NGII T T Nhân
	NGII C Giang
	NGII C D Hương

	5
	1
	T T V Thành
	A C Lan
	CN T Chinh
	L T D Thành
	V T Cưng
	Si C Thủy
	A C M Hương

	
	2
	T T V Thành
	A C Lan
	L  T Chinh
	A C M Hương
	V T Cưng
	L T D Thành
	CN C Thủy

	
	3
	A C M Hương
	CN T Chinh
	T T N Tâm
	V T Cưng
	CN C Thủy
	T T V Thành
	T T Quang

	
	4
	CN T Chinh
	T T V Thành
	T T N Tâm
	
	
	
	

	
	5
	
	
	
	
	
	
	

	6
	1
	V C Nga
	Đ T Thi
	V T Cưng
	GD T T Nhân
	Đ C D Hương
	T T V Thành
	Si C Thủy

	
	2
	V C Nga
	T T V Thành
	V T Cưng
	Si T N Tuấn
	Sử C Giang
	CN C Thủy
	T T Quang

	
	3
	GD T T Nhân
	V C Nga
	Đ T Thi
	T C Trinh
	Si T N Tuấn
	Đ C D Hương
	Sử C Giang

	
	4
	Si T N Tuấn
	V C Nga
	GD T T Nhân
	Sử T An
	T C Trinh
	Sử C Giang
	Đ C D Hương

	
	5
	SH C Nga
	SH T N Tuấn
	SH T An
	SH C Trinh
	SH T T Nhân
	SH C Giang
	SH C D Hương

	7
	1
	Đ T Thi
	L  T Chinh
	H  T T Tuấn
	A C M Hương
	V T Cưng
	V  C Chi
	L T D Thành

	
	2
	H  T T Tuấn
	Đ T Thi
	L  T Chinh
	V T Cưng
	A C M Hương
	V  C Chi
	V C P Hạnh

	
	3
	L  T Chinh
	H  T T Tuấn
	A T Trí
	V T Cưng
	L T D Thành
	A C M Hương
	V C P Hạnh

	
	4
	
	
	
	
	
	
	

	
	5
	
	
	
	
	
	
	


	Thứ
	Tiết
	B   U    Ổ    I         C     H     I     Ề     U

	
	
	8/1
	8/2
	8/3
	6/1
	6/2
	6/3
	6/4

	2
	1
	V C P Hạnh
	T C Hà
	V T Hòa
	A C Lan
	Sử C Nguyên
	CN C Thư
	Si C T Tâm

	
	2
	V C P Hạnh
	T C Hà
	Sử C Thư
	V T Hòa
	A C Lan
	V C Chi
	Sử C Nguyên

	
	3
	Sử C Thư
	V C P Hạnh
	Si C T Tâm
	V T Hòa
	V C Chi
	T C Hà
	A C Lan

	
	4
	Si C T Tâm
	V C P Hạnh
	V T Hòa
	Sử C Nguyên
	V C Chi
	T C Hà
	A C Lan

	
	5
	CC C T Tâm
	CC C P Hạnh
	CC C Thư
	CC C Nguyên
	CC C Chi
	CC C Hà
	CC C Lan

	3
	1
	H  T T Tuấn
	T C Hà
	T C Trinh
	T T N Tâm
	GD T T Nhân
	Đ T Thi
	L T D Thành

	
	2
	A T Trí
	T C Hà
	T C Trinh
	GD T T Nhân
	T T N Tâm
	L T D Thành
	CN C Thư

	
	3
	T C Hà
	A T Trí
	H  T T Tuấn
	L T D Thành
	T T N Tâm
	CN C Thư
	Đ T Thi

	
	4
	T C Hà
	H  T T Tuấn
	A T Trí
	
	
	
	

	
	5
	
	
	
	
	
	
	

	4
	1
	T C Hà
	V C P Hạnh
	V T Hòa
	T T N Tâm
	A C Lan
	Si C T Tâm
	T T Do

	
	2
	V C P Hạnh
	Si C T Tâm
	V T Hòa
	T T N Tâm
	A C Lan
	V C Chi
	T T Do

	
	3
	GD C Nguyên
	Sử C Thư
	Si C T Tâm
	V T Hòa
	V C Chi
	T C Hà
	A C Lan

	
	4
	NGII C T Tâm
	NGII C P Hạnh
	NGII C Thư
	NGII C Nguyên
	NGII C Chi
	NGII C Hà
	NGII C Lan

	
	5
	
	
	
	
	
	
	

	5
	1
	A T Trí
	Đ C D Hương
	CN T D Thành
	V T Hòa
	Si C Thủy
	A C Lan
	GD T T Nhân

	
	2
	Đ C D Hương
	CN T D Thành
	A T Trí
	Si C Thủy
	CN C Giang
	A C Lan
	V T Hòa

	
	3
	L  T Chinh
	A T Trí
	Đ C D Hương
	CN C Giang
	L T D Thành
	GD T T Nhân
	V T Hòa

	
	4
	
	
	
	
	
	
	

	
	5
	
	
	
	
	
	
	

	6
	1
	V C P Hạnh
	Sử C Thư
	GD C Nguyên
	T T N Tâm
	CN C Giang
	Si C T Tâm
	T T Do

	
	2
	T C Hà
	Si C T Tâm
	T C Trinh
	CN C Giang
	T T N Tâm
	A C Lan
	T T Do

	
	3
	Sử C Thư
	V C P Hạnh
	T C Trinh
	A C Lan
	T T N Tâm
	Sử C Nguyên
	Si C T Tâm

	
	4
	Si C T Tâm
	GD C Nguyên
	Sử C Thư
	A C Lan
	V C Chi
	T C Hà
	CN C Thư

	
	5
	SH C T Tâm
	SH C P Hạnh
	SH C Thư
	SH C Nguyên
	SH C Chi
	SH C Hà
	SH C Lan

	7
	1
	H  T T Tuấn
	A T Trí
	L  T D Thành
	Đ T Thi
	Si C Thủy
	V C Chi
	V T Hòa

	
	2
	A T Trí
	L  T D Thành
	H  T T Tuấn
	Si C Thủy
	Đ T Thi
	V C Chi
	V T Hòa

	
	3
	CN T D Thành
	H  T T Tuấn
	A T Trí
	
	
	
	

	
	4
	
	
	
	
	
	
	

	
	5
	
	
	
	
	
	
	


	Thứ
	Tiết
	B   U    Ổ    I         C     H     I     Ề     U

	
	
	9/1
	9/2
	9/3
	7/1
	7/2
	7/3
	7/4

	2
	1
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	BD MT T Thành
	
	
	
	
	
	

	
	3
	BD MT T Thành
	
	
	
	
	
	

	
	4
	BDT  T Thành
	
	
	
	
	
	

	
	5
	BDT  T Thành
	
	
	
	
	
	

	3
	1
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	BDSi T N Tuấn
	
	
	T D T Luy
	
	Tin T Do
	

	
	3
	BDSi T N Tuấn
	
	
	T D T Luy
	
	Tin T Do
	

	
	4
	T D T Luy
	
	
	BD T C Trinh
	
	
	Tin T Do
	
	

	
	5
	T D T Luy
	
	
	BD T C Trinh
	
	
	Tin T Do
	ÂN C Hiền
	

	4
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	ÂN C Hiền

	
	2
	Tin T Viện
	
	T D T Luy
	
	
	
	

	
	3
	Tin T Viện
	
	T D T Luy
	
	
	
	

	
	4
	BD L T Chinh
	T D T Luy
	Tin T Viện
	BD V T Cưng
	
	
	

	
	5
	BD L T Chinh
	T D T Luy
	Tin T Viện
	BD V T Cưng
	
	
	

	5
	1
	ÂN C Hiền
	Tin T Viện
	
	
	
	
	

	
	2
	BD H T T Tuấn
	Tin T Viện
	ÂN C Hiền
	BD A  C Hương
	T D T Luy
	
	

	
	3
	BD H T T Tuấn
	ÂN C Hiền
	
	BD A  C Hương
	T D T Luy
	
	

	
	4
	
	
	
	
	
	
	

	
	5
	
	
	
	
	
	
	

	6
	1
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	BD Sử T An
	
	
	
	
	
	

	
	3
	BD Sử T An
	
	
	
	
	
	

	
	4
	BD V C Nga
	
	
	
	
	
	

	
	5
	BD V C Nga
	
	
	
	
	
	

	7
	1
	BD A  C Hương
	
	
	ÂN C Hiền
	Tin T Do
	TD T Cường
	MT T Phúc

	
	2
	BD A  C Hương
	
	
	MT T Phúc
	Tin T Do
	TD T Cường
	ÂN C Hiền

	
	3
	BD Đ T Thi
	
	
	Tin T Do
	MT T Phúc
	ÂN C Hiền
	TD T Cường

	
	4
	BD Đ T Thi
	
	
	Tin T Do
	ÂN C Hiền
	MT T Phúc
	TD T Cường

	
	5
	
	
	
	
	
	
	


THỜI KHÓA BIỂU CÁC MÔN TRÁI BUỔI & BDHSG
	Thứ
	Tiết
	B   U    Ổ    I         S     Á     N     G

	
	
	8/1
	8/2
	8/3
	6/1
	6/2
	6/3
	6/4

	2
	1
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	BDĐ C D Hương
	
	
	BD V T Hòa
	
	
	

	
	3
	BDĐ C D Hương
	
	
	BD V T Hòa
	
	
	

	
	4
	
	
	
	
	
	
	

	
	5
	
	
	
	
	
	
	

	3
	1
	BDMTCT T Do
	
	TD T Cường
	
	
	
	

	
	2
	BDMTCT T Do
	
	TD T Cường
	
	
	
	

	
	3
	BD L T Chinh
	Tin T Do
	
	
	
	
	

	
	4
	BD L T Chinh
	Tin T Do
	
	
	
	
	

	
	5
	
	
	
	
	
	
	

	4
	1
	BD T  C Hà
	
	
	MT T Phúc
	TD T Cường
	ÂN C Hiền
	Tin T Viện

	
	2
	BD T  C Hà
	
	
	ÂN C Hiền
	TD T Cường
	MT T Phúc
	Tin T Viện

	
	3
	BD Sử C Thư
	
	
	Tin T Viện
	MT T Phúc
	TD T Cường
	ÂN C Hiền

	
	4
	BD Sử C Thư
	
	
	Tin T Viện
	ÂN C Hiền
	TD T Cường
	MT T Phúc

	
	5
	
	
	
	
	
	
	

	5
	1
	Tin T Do
	
	
	BD T T N Tâm
	
	
	TD T Cường

	
	2
	Tin T Do
	
	
	BD T T N Tâm
	
	
	TD T Cường

	
	3
	BD Si C T Tâm
	
	Tin T Do
	TD T Cường
	
	
	

	
	4
	BD Si C T Tâm
	
	Tin T Do
	TD T Cường
	
	
	

	
	5
	
	
	
	
	
	
	

	6
	1
	ÂN C Hiền
	TD T Cường
	MT T Phúc
	
	Tin T Viện
	
	

	
	2
	MT T Phúc
	TD T Cường
	ÂN C Hiền
	
	Tin T Viện
	
	

	
	3
	TD T Cường
	MT T Phúc
	
	
	
	Tin T Viện
	

	
	4
	TD T Cường
	ÂN C Hiền
	
	
	
	Tin T Viện
	

	
	5
	
	
	
	
	
	
	

	7
	1
	BD A T Trí
	
	
	
	
	
	

	
	2
	BD A T Trí
	
	
	
	
	
	

	
	3
	
	
	
	
	
	
	

	
	4
	BD H T T Tuấn
	
	
	
	
	
	

	
	5
	BD H T T Tuấn
	
	
	
	
	
	


